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 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Quá trình Ghi chú

1 215714020110226 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 8.6

2 205714020110079 NGUYỄN THỊ MỸ CHÍNH 6.9

3 215714020110001 ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG 7.3

4 215714020110127 PHẠM THỊ TRÀ GIANG 7.2

5 215714020110107 VÕ THỊ HƯƠNG GIANG 8.6

6 215714020110044 ĐINH THỊ HÀ 8.6

7 215714020110058 NGUYỄN THỊ THU HÀ 8.1

8 215714020110017 CAO THỊ THÚY HẰNG 6.9

9 215714020110176 NGUYỄN THỊ HẠNH HOA 7.9

10 215714020110152 NGUYỄN THỊ HUYỀN 7.8

11 215714020110233 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 8.0

12 215714020110010 VŨ THỊ MINH 9.0

13 215714020110128 LƯU THỊ MÙI 8.0

14 215714020110145 LÊ NGUYỄN TRÀ MY 7.0

15 205714020110210 LƯƠNG THỊ MY -

16 215714020110070 PHẠM THỊ TRÀ MY 8.0

17 215714020110124 NGUYỄN THI LAN NA 6.2

18 215714020110171 VÕ THỊ THIÊN NGA 8.0

19 215714020110118 TRẦN THỊ NGÂN 7.8

20 215714020110103 HOÀNG TRẦN HỒNG NGUYÊN 8.9

21 215714020110143 BÙI THỊ LINH NHI 7.3

22 215714020110035 NGUYỄN THỊ NGUYÊN NHI 7.7

23 215714020110165 NGUYỄN THỊ NHUNG 8.3

24 215714020110231 PHAN THỊ NHUNG 6.9

25 215714020110003 PHAN THỊ NHƯ 7.9

26 215714020110060 LANG THỊ THẢO PHƯƠNG 8.7

27 215714020110221 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 7.2

28 215714020110158 NGUYỄN THỊ HẢI SƯƠNG 8.4

29 215714020110079 TRƯƠNG THỊ SƯƠNG 7.8

30 215714020110129 TRẦN THỊ THOA 8.4

31 215714020110140 NGUYỄN QUỲNH TRANG 8.8

32 215714020110091 PHAN THỊ THU TRANG 8.4

33 215714020110065 MẠC THANH TÚ 8.4



 TT Mã học viên Họ Tên Điểm Quá trình Ghi chú

34 205714020110156 PỊT THỊ TUYÊN 8.0

35 215714020110081 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 8.4

36 215714020110220 PHẠM THỊ THU UYÊN 0.0

37 215714020110237 NGUYỄN THỊ VĂN 8.4

38 215714020110160 LƯƠNG THỊ KHÁNH VY 8.5

39 215714020110083 NGUYỄN THỊ XINH 7.2

40 215714020110111 NGUYỄN THỊ YẾN 6.5

  Nghệ An, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Trưởng bộ môn Giảng viên
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